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Hiệu lực áp dụng 01/01/2025

Khoản mục Chi tiết

I LÃI SUẤT VISA JCB

1 Thẻ Premium 20% 20%

2 Thẻ Standard 22% 20%

II BIỂU PHÍ (đã bao gồm thuế GTGT - nếu có)

1 Phí phát hành Miễn phí

2 Phí thường niên Miễn phí

3 Phí giao dịch ngoại tệ 3,0% số tiền giao dịch

4 Phí xử lý giao dịch nội tệ tại nước ngoài 1,1% số tiền giao dịch

5 Phí rút tiền mặt:

Phí rút tiền mặt tại ATM/ POS BVBank Miễn phí

Phí rút tiền mặt tại ATM Ngân hàng khác 
(Trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam)

2% số tiền giao dịch
tối thiểu 50.000 VND

6  Phí tra cứu số dư 

Phí tra cứu số dư ATM - BVBank Miễn phí

Phí tra cứu số dư ATM ngân hàng khác 
(Trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam) 10.000 VND

7 Phí chậm thanh toán
6% số tiền chậm thanh toán

tối thiểu 100.000 VND

8 Phí vượt Hạn mức tín dụng 100.000 VND/ lần

9
Phí thay thế thẻ
(Không áp dụng trong trường hợp phát hành lại 
thẻ do hết hạn hoặc do yêu cầu của Ngân hàng)

300.000 VND/ lần/ thẻ

10 Phí thất lạc thẻ Miễn phí

11
Phí đặt hàng, dịch vụ qua thư, điện thoại, 
internet

Miễn phí

12 Phí thay đổi hạn mức tín dụng Miễn phí

13
Phí chuyển đổi hình thức và/hoặc TSBĐ sử 
dụng thẻ

Miễn phí

14
Phí xác nhận theo yêu cầu Chủ thẻ 
(Xác nhận chấm dứt sử dụng thẻ/ Xác nhận 
thông tin thẻ)

Miễn phí

15 Phí cấp bản sao bản sao kê giao dịch Miễn phí

16 Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch Miễn phí

17 Phí cấp lại pin Miễn phí

18 Phí khiếu nại Miễn phí

19 Phí không thực hiện giao dịch Miễn phí

20 Phí quản lý tài khoản thẻ Miễn phí


